
Vốn trong 

nước

Vốn 

nước 

ngoài

Tổng số 

(NSTW + 

NSĐP) 

theo số 

NSĐP do 

địa 

phương 

phân bổ

Tổng số 

(NSTW + 

NSĐP) 

theo số 

NSĐP 

phân bổ 

theo TTgCP

Vốn trong 

nước

Vốn 

nước 

ngoài

Tổng số 

vốn NSĐP 

phân bổ 

theo 

TTgCP giao

Phân bổ 

vượt số 

vốn 

NSĐP do 

TTgCP 

giao

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

nước 

ngoài

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

nước 

ngoài

Tổng số     7.129.040     1.068.900    1.000.000    68.900     6.060.140    7.305.136     7.129.040    1.068.900    1.000.000     68.900     6.236.236     6.060.140      176.096        -         -           -          -           -    1.094.885    45.081      45.081          -    1.049.804          15       15,4 

I
Vốn ngân sách trung 

ương
    1.068.900     1.068.900    1.000.000    68.900                    -    1.068.900     1.068.900    1.068.900    1.000.000     68.900                    -                    -                  -        -         -           -          -           -         45.081    45.081      45.081          -                   -         4,2         4,2 

1
Các chương trình mục 

tiêu
    1.000.000   1.000.000  1.000.000    1.000.000     1.000.000   1.000.000  1.000.000        45.081  45.081     45.081         4,5         4,5 

2 Vốn nước ngoài           68.900        68.900   68.900         68.900          68.900        68.900    68.900             -             - 

II
Vốn ngân sách địa 

phương
    6.060.140                    -                   -              -     6.060.140    6.236.236     6.060.140                    -                   -               -     6.236.236     6.060.140      176.096        -         -           -          -           -    1.049.804              -                -          -    1.049.804       16,8       17,3 

1
Chi xây dựng cơ bản vốn 

tập trung trong nước
        477.840        477.840       477.840        477.840        477.840        477.840        80.571        80.571       16,9       16,9 

2
Đầu tư từ nguồn thu sử 

dụng đất
    4.700.000     4.700.000    4.893.296     4.700.000     4.893.296     4.700.000    193.296     821.367     821.367       16,8       17,5 

3
Đầu tư tư nguồn thu Xổ 

số kiến thiết
        820.000        820.000 753.600        820.000        753.600        820.000 -66.400        71.500        71.500         9,5         8,7 

Trích 

dự 

phòng 

theo 

Luật 

ngân 

sách

4 Vốn hỗ trợ của TP. HCM 30.000          30.000      30.000        18.414        18.414       61,4 

5
Đầu tư từ nguồn bội chi 

ngân sách địa phương
62.300 62.300 18.600 62.300          18.600 62.300 -43.700             -             - 

Phần 

hụt sẽ 

sử 

dụng 

nguồn 

vốn 

kéo dài 

từ năm 

2021 

sang 

năm 

2022

6
Dự phòng ngân sách địa 

phương
62.900          62.900      62.900        57.952        57.952       92,1 

BIỂU SỐ 1

Ghi chủ

Tỷ lệ giải ngân

Theo 

số 

NSĐP 

do địa 

phương 

 phân 

bổ

 Theo 

số 

NSĐP 

phân bổ 

theo 

TTgCP

Tổng số  

vốn NSĐP 

do địa 

phương 

phân bổ

Trong đó

Tổng 

số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn NSTW

Vốn cân 

đối NSĐP

Vốn NSTW Vốn cân đối NSĐP Vốn NSTW

Vốn 

cân 

đối 

NSĐPTổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng 

 số 

Trong đó

Tổng số 

Trong đó

Vốn NSTW

Vốn cân 

đối NSĐP

Giải ngân từ ngày 01/01/2022 đến ngày 4/5/2022

Tổng số 

Trong đó

Tổng số(NSTW + 

NSĐP)

Trong đó

Tỉnh Bình Phước

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSNN NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày        tháng        năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT
Bộ, cơ quan TW và 

địa phương

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 được TTgCP giao 

tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 6/12/2021
Số vốn địa phương đã phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022

Số vốn đia phương chưa phân bổ 

kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 

2022
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